
STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp Ghi chú

1 2027200043 NguyễnThị Bích Vân 11DHCM1

2 2027200066 Phan Thị Kim Yến 11DHCM1

3 2027200060 Nguyễn Thị Cẩm My 11DHCM1

4 2027200020 Trương Thị Xuân Lộc 11DHCM1

5 2027200030 Đặng Thị Ngọc Nhi 11DHCM1

6 2027200063 Trảo Thị Yến Nhi 11DHCM1

7 2027208784 Nguyễn Thị Huỳnh Như 11DHCM1

8 2027200040 Lê Thị Trâm Anh 11DHCM1

9 2027200070 Đinh Phạm Minh Quân 11DHCM1

10 2027208824 Lê Thị Ly 11DHCM1

11 2027203001 Nguyễn Thị Thanh Trúc 11DHCM1

12 2027200007 Lâm Thị Ngọc Yến 11DHCM1

13 2027200133 Trương Thị Ngọc Yến 11DHCM1

14 2027200015 Trần Nguyễn Gia Hân 11DHCM1

15 2027208780 Đỗ Phạm Trà My 11DHCM1

16 2027208807 Nguyễn Thị Bảo Ngân 11DHCM1

17 2027200126 Mai Trần Thiên Trúc 11DHCM1

18 2027200109 Vỏ Thị Thoa 11DHCM1

19 2027202020 Võ Huỳnh Minh 11DHCM1

20 2027200049 Nguyễn Thị Cẩm Tú 11DHCM1

21 2027202036 Lê Diễm Quỳnh 11DHCM1

22 2027200057 Hồ Nhật Vũ 11DHCM1

23 2027202053 Thái Thị Ngọc Tuyết 11DHCM1

24 2027200013 Đỗ Thị Diễm My 11DHCM1

25 2027200072 Đào Thị Thu Hằng 11DHCM1

26 2027200041 Võ Thị Thanh Ngân 11DHCM1

27 2027200104 Trần ThịThảo Nguyên 11DHCM1

28 2027200112 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 11DHCM1

29 2027200102 Bùi Thị Thúy Nhi 11DHCM1

30 2027200014 Nguyễn Thị Tú Anh 11DHCM1

31 2027200044 Cao Tuyết Nhi 11DHCM1

32 2027200058 Nguyễn Ngọc Tường Vi 11DHCM1

33 2027202048 Nguyễn Thị Hồng Thy 11DHCM1

34 2027202038 Lê Hoàng Thành 11DHCM1

35 2027200116  Võ Thị Hoàng Quyên 11DHCM1
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36 2027208841 ĐÀO PHƯƠNG ANH 11DHCM2

37 2027208776 LÊ HỒNG ANH 11DHCM2

38 2027200032 LÊ THỊ NGỌC ANH 11DHCM2

39 2027202003 NGUYỄN THỊ KIỀU ANH 11DHCM2

40 2027208835 NGUYỄN THỊ LAN ANH 11DHCM2

41 2027208853 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 11DHCM2

42 2027208786 PHƯƠNG NGỌC ÁNH 11DHCM2

43 2027204535 NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG 11DHCM2

44 2027202005 NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM 11DHCM2

45 2027208773 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 11DHCM2

46 2027202007 TRƯƠNG THỊ KIM DUYÊN 11DHCM2

47 2027202008 PHAN THỊ QUỲNH GIANG 11DHCM2

48 2027208787 THÁI LÝ HẢI 11DHCM2

49 2027203004 TRẦN THỊ HẰNG 11DHCM2

50 2027202010 HOÀNG NGỌC HIỆP 11DHCM2

51 2027208769 CHỬ THỊ HOÀI HIẾU 11DHCM2

52 2027208855 HỒ NGỌC HỒ 11DHCM2

53 2027202011 PHẠM THỊ HỒNG HOA 11DHCM2

54 2027208851 NGUYỄN HOÀNG KHANG 11DHCM2

55 2027208803 NGUYỄN PHƯỚC DUNG KHÁNH 11DHCM2

56 2027202012 PHẠM KIM KHÁNH 11DHCM2

57 2027202015 TRƯƠNG THÙY LINH 11DHCM2

58 2027202016 NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN 11DHCM2

59 2027202017 TRƯƠNG HOÀNG LONG 11DHCM2

60 2027200118 DƯƠNG TRÚC LY 11DHCM2

61 2027202018 ĐẶNG THỊ MINH MẪN 11DHCM2

62 2027208839 NGUYỄN THỊ TIỂU MI 11DHCM2

63 2027202021 ĐẶNG NGUYỄN NHẬT MINH 11DHCM2

64 2027208864 LÊ THỊ NGUYỆT NGA 11DHCM2

65 2027202024 PHẠM THỊ THÚY NGA 11DHCM2

66 2027202026 HỒ THỊ THANH NGÂN 11DHCM2

67 2027202027 NGUYỄN THỊ THU NGÂN 11DHCM2

68 2027208870 TỐNG KIM NGÂN 11DHCM2

69 2027202025 TRÀ CẨM NGÂN 11DHCM2

70 2027208778 LÊ HỒNG NGỌC 11DHCM2

71 2027208846 TRẦN THỊ ÁI NHI 11DHCM2

72 2027202033 PHẠM THỊ BÍCH NHŨ 11DHCM2

73 2027208806 LÊ THỊ HỒNG NHƯ 11DHCM2

74 2027202035 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 11DHCM2

75 2027208785 VŨ THỊ HỒNG NHUNG 11DHCM2

76 2027208804 ĐỖ THỊ TRÚC QUỲNH 11DHCM2

77 2027202037 CAO THỊ HỒNG THẮM 11DHCM2

78 2027208808 LÊ THỊ THU THẢO 11DHCM2
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79 2027208796 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG THẢO 11DHCM2

80 2027202040 NGUYỄN THỊ NGỌC THI 11DHCM2

81 2027208815 VÕ NHỰT THIÊN 11DHCM2

82 2027202041 ĐỖ THỊ KIM THOA 11DHCM2

83 2027202042 PHẠM THỊ KIM THOA 11DHCM2

84 2027200033 LÊ ANH THƯ 11DHCM2

85 2027202047 LÊ THỊ THƯƠNG THƯƠNG 11DHCM2

86 2027208854 TRẦN LÊ THANH TRÍ 11DHCM2

87 2027202052 MAI THỊ THANH TRÚC 11DHCM2

88 2027208820 TRƯƠNG BÙI ÁNH TUYẾT 11DHCM2

89 2027202054 VÕ THỊ MỸ UYÊN 11DHCM2

90 2027202055 TÔN THỊ TƯỜNG VI 11DHCM2

91 2027203002 HỒ TRẦN TƯỜNG VY 11DHCM2

92 2027208805 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNGVY 11DHCM2

93 2043210680 Võ Thị Ngọc Ánh 12DHKDTT1

94 2043211542 Nguyễn Thị Kim Thanh Arul 12DHKDTT1

95 2043211621 Bùi Nhật Hoàng 12DHKDTT1

96 2043210079 Huỳnh Thị Khánh Linh 12DHKDTT1

97 2043211656 Đặng Thị Thu Mùi 12DHKDTT1

98 2043213958 Trần Thị Trà My 12DHKDTT1

99 2043210073 Trần Thị Tố Nga 12DHKDTT1

100 2043210009 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân 12DHKDTT1

101 2043210001 Nguyễn Vũ Thảo Nguyên 12DHKDTT1

102 2043210424 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi 12DHKDTT1

103 2043210435 Phùng Thị Yến Nhi 12DHKDTT1

104 2043210451 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 12DHKDTT1

105 2043213962 Phạm Duy Phát 12DHKDTT1

106 2043213963 Trần Hoài Phúc 12DHKDTT1

107 2043213964 Hoàng An Phương 12DHKDTT1

108 2043210077 Huỳnh Đoan Phượng 12DHKDTT1

109 2043210061 Lương Thị Phượng 12DHKDTT1

110 2043213967 Nguyễn Ngọc Hồng Quế 12DHKDTT1

111 2043213968 Quách Bội San 12DHKDTT1

112 2043213970 Lê Thị Mỹ Tâm 12DHKDTT1

113 2043211247 Lê Tường Tâm 12DHKDTT1

114 2043210456 Nguyễn Ngọc Phương Thi 12DHKDTT1

115 2043213975 Bùi Bích Thuận 12DHKDTT1

116 2043213977 Đỗ Thị Thúy 12DHKDTT1

117 2043213981 Trần Thị Bích Trâm 12DHKDTT1

118 2043210088 Võ Ngọc Bảo Trân 12DHKDTT1

119 2043213982 Lê Minh Trí 12DHKDTT1

120 2043210904 Nguyễn Hữu Trí 12DHKDTT1

121 2043210078 Đào Ngọc Phương Trinh 12DHKDTT1
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122 2043210447 Huỳnh Thị Thùy Trinh 12DHKDTT1

123 2043210905 Ngô Thị Thanh Trúc 12DHKDTT1

124 2043210445 Nguyễn Thị Thanh Trúc 12DHKDTT1

125 2043210075 Lê Thị Cẩm Tú 12DHKDTT1

126 2043213987 Võ Ngọc Bích Tuyền 12DHKDTT1

127 2043210679 Nguyễn Ngô Lan Vy 12DHKDTT1

128 2043213936 Mai Trâm Anh 12DHKDTT2

129 2043213938 Tô Thị Kim Anh 12DHKDTT2

130 2043213940 Ngô Quốc Bảo 12DHKDTT2

131 2043210676 Phạm Thị Hòa Bình 12DHKDTT2

132 2043211951 Nguyễn Tấn Đạt 12DHKDTT2

133 2043213941 Trần Thị Thùy Dung 12DHKDTT2

134 2043211261 Nguyễn Tuyết Duy 12DHKDTT2

135 2043213942 Đỗ Lương Kiều Duyên 12DHKDTT2

136 2043213943 Khưu Thị Mỹ Duyên 12DHKDTT2

137 2043210425 Trần Nhật Ngân Giang 12DHKDTT2

138 2043210427 Trần Ngọc Diễm Hằng 12DHKDTT2

139 2043211258 Lê Ngọc Hiền 12DHKDTT2

140 2043213946 Lê Tấn Diệu Hiền 12DHKDTT2

141 2043210450 Phan Thị Mỹ Hồng 12DHKDTT2

142 2043213949 Lai Quốc Hưng 12DHKDTT2

143 2043211255 Nguyễn Viết Huy 12DHKDTT2

144 2043213950 Phạm Tấn Khá 12DHKDTT2

145 2043210678 Đoàn Hà Nhật Khanh 12DHKDTT2

146 2043213953 Đỗ Gia Linh 12DHKDTT2

147 2043213955 Tiêu Khánh Linh 12DHKDTT2

148 2043211262 Đỗ Như Lộc 12DHKDTT2

149 2043211339 Hoàng Đức Minh 12DHKDTT2

150 2043211973 Lê Nguyễn Tiểu My 12DHKDTT2

151 2043211254 Lưu Thị Hoài My 12DHKDTT2

152 2043213956 Nguyễn Trần Hà My 12DHKDTT2

153 2043211248 Nguyễn Lê Na 12DHKDTT2

154 2043211340 Lâm Hồng Ngọc 12DHKDTT2

155 2043211243 Trương Gia Nhi 12DHKDTT2

156 2043211246 Nguyễn Thị Hồng Phúc 12DHKDTT2

157 2043211244 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 12DHKDTT2

158 2043210677 Nguyễn Hoàng Anh Tài 12DHKDTT2

159 2043212253 Thái Thị Minh Tâm 12DHKDTT2

160 2043211256 Nguyễn Thị Phương Thảo 12DHKDTT2

161 2043210452 Huỳnh Anh Thông 12DHKDTT2

162 2043211266 Lê Thị Tuyết Trâm 12DHKDTT2

163 2043211259 Lâm Thị Hà Trang 12DHKDTT2

164 2043211658 Nguyễn Viết Vũ 12DHKDTT2



165 2043211265 Huỳnh Hồng Phương Vy 12DHKDTT2

166 2043210441 Lê Nguyễn Tường Vy 12DHKDTT2

167 2043213989 Phạm Bùi Trúc Vy 12DHKDTT2

168 2043210023 Trương Thoại Vy 12DHKDTT2

169 2043211940 Trần Thị Xiêm 12DHKDTT2

170 2043210901 Bùi Thị Yến Xuân 12DHKDTT2

171 2043211252 Nguyễn Ngọc Như Ý 12DHKDTT2

172 2043210426 Phan Thị Như Ý 12DHKDTT2

173 2043211974 Võ Như Ý 12DHKDTT2

174 2043211268 Nguyễn Hải Yến 12DHKDTT2

175 2043211245 Võ Lê Hoàng Yến 12DHKDTT2

176 2027210004 Nguyễn Thị Hậu 12DHCM3

177 2027210033 Nguyễn Thị Mai Hương 12DHCM3

178 2027210020 Nguyễn Thị Mỹ Linh 12DHCM3

179 2027210322 Nguyễn Chí Lương 12DHCM3

180 2027210003 Nguyễn Xuân Mai 12DHCM3

181 2027210064 Lê Thị Kim Ngân 12DHCM3

182 2027211042 Hoàng Thị Hồng Nhung 12DHCM3

183 2027210040 Trần Thị Anh Phương 12DHCM3

184 2027210330 Nguyễn Hồng Thắm 12DHCM3

185 2027210039 Trần Thanh Thảo 12DHCM3

186 2027210416 Trần Thị Ánh Thư 12DHCM3

187 2027210007 Võ Nguyễn Anh Thư 12DHCM3

188 2027210002 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 12DHCM3

189 2027210412 Huỳnh Thị Thanh Trâm 12DHCM3

190 2027210012 Lê Thị Huyền Trâm 12DHCM3

191 2027211037 Nguyễn Thanh Nhã Trúc 12DHCM3

192 2027218576 Nguyễn Hà Vy 12DHCM3

193 2027211043 Thái Thanh Tường Vy 12DHCM3

194 2027210043 Trần Lê Tường Vy 12DHCM3

195 2027218579 Phạm Thị Chiều Xuân 12DHCM3

196 2027220032 Huỳnh Thị Ngọc An 13DHCM01

197 2027220039 Triệu Khánh An 13DHCM01

198 2027220121 Mai Nguyễn Ngọc Anh 13DHCM01

199 2027220157 Phạm Ngọc Vân Anh 13DHCM01

200 2027220421 Cao Nhã Cầm 13DHCM01

201 2027220594 Trần Lê Ngọc Diễm 13DHCM01

202 2027221042 Lê Thị Trường Giang 13DHCM01

203 2027221256 Nguyễn Thị Ngọc Hân 13DHCM01

204 2027221269 Phạm Thị Ngọc Hân 13DHCM01

205 2027221362 Dương Thị Hiền 13DHCM01

206 2027221518 Nguyễn Thị Hội 13DHCM01

207 2027222003 Nguyễn Thái Khang 13DHCM01
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208 2027221923 Nguyễn Thị Mai Kiều 13DHCM01

209 2027222169 Phùng Thị Kim Lài 13DHCM01

210 2027222235 Lê Thị Mỹ Lệ 13DHCM01

211 2027222303 Bùi Thị Ngọc Linh 13DHCM01

212 2027222304 Lê Ngọc Thùy Linh 13DHCM01

213 2027222458 Nguyễn Tấn Lộc 13DHCM01

214 2027222567 Trương Thị Tuyết Mai 13DHCM01

215 2027222918 Đoàn Ngọc Thiên Ngân 13DHCM01

216 2027222874 Nguyễn Bảo Ngân 13DHCM01

217 2027222994 Lâm Ngọc Mẫn Nghi 13DHCM01

218 2027223001 Võ Duy Nghi 13DHCM01

219 2027223193 Hồ Minh Nguyệt 13DHCM01

220 2027223751 Huỳnh Nguyễn Gia Phúc 13DHCM01

221 2027223853 Đỗ Thị Bích Phương 13DHCM01

222 2027224196 Nguyễn Thị Diễm Sương 13DHCM01

223 2027224317 Trần Minh Tân 13DHCM01

224 2027224873 Bùi Thị Huyền Thân 13DHCM01

225 2027224775 Lê Ngọc Hương Thảo 13DHCM01

226 2027224762 Nguyễn Ngọc Thảo 13DHCM01

227 2027224782 Phan Ngọc Hương Thảo 13DHCM01

228 2027224900 Thái Thị Bích Thiên 13DHCM01

229 2027224941 Lê Lâm Hoàng Thịnh 13DHCM01

230 2027225197 Huỳnh Thị Minh Thư 13DHCM01

231 2027225297 Vòng Hương Hoài Thương 13DHCM01

232 2027225119 Đặng Thị Thanh Thúy 13DHCM01

233 2027225083 Trần Xuân Thùy 13DHCM01

234 2027224583 Nguyễn Lâm Thanh Tuyền 13DHCM01

235 2027224615 Hồ Ngọc Ánh Tuyết 13DHCM01

236 2027225737 Lê Thị Mỹ Uyên 13DHCM01

237 2027225744 Vũ Thanh Uyên 13DHCM01

238 2027225822 Huỳnh Thị Kiều Vi 13DHCM01

239 2027220420 Trần Sở Cầm 13DHCM02

240 2027220424 Nguyễn Thị Cẩm 13DHCM02

241 2027220491 Võ Ngọc Trân Châu 13DHCM02

242 2027220533 Huỳnh Thị Mỹ Chi 13DHCM02

243 2027220613 Nguyễn Thị Xuân Diệu 13DHCM02

244 2027220655 Nguyễn Thị Dung 13DHCM02

245 2027220819 Lê Thị Thùy Dương 13DHCM02

246 2027221101 Trương Thị Hà 13DHCM02

247 2027221268 Nguyễn Thị Ngọc Hân 13DHCM02

248 2027221856 Hoàng Thị Thúy Hường 13DHCM02

249 2027222110 Bùi Thị Yến Khoa 13DHCM02

250 2027222255 Đỗ Nguyễn Kim Liên 13DHCM02
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251 2027222311 Trịnh Thị Thùy Linh 13DHCM02

252 2027222823 Trịnh Huỳnh Quỳnh Nga 13DHCM02

253 2027222902 Hoàng Sông Ngân 13DHCM02

254 2027222997 Trần Thị Hồng Nghi 13DHCM02

255 2027223086 Lê Thị Bích Ngọc 13DHCM02

256 2027223192 Võ Thị Minh Nguyệt 13DHCM02

257 2027223332 Trần Thị Nhi 13DHCM02

258 2027223505 Huỳnh Thị Quỳnh Như 13DHCM02

259 2027223442 Nguyễn Võ Hồng Nhung 13DHCM02

260 2027222809 Võ Thị Mỹ Nữ 13DHCM02

261 2027223723 Hồ Hoàng Phúc 13DHCM02

262 2027224021 Nguyễn Ngọc Bình Quyên 13DHCM02

263 2027224096 Nguyễn Đặng Như Quỳnh 13DHCM02

264 2027224778 Trần Thị Thanh Thảo 13DHCM02

265 2027224945 Khương Phúc Thịnh 13DHCM02

266 2027224977 Nguyễn Thị Kim Thoa 13DHCM02

267 2043224258 Đào Mỹ Tâm 13DHKDTT01

268 2043221823 Vũ Lê Quỳnh Hương 13DHKDTT01

269 2043223324 Nguyễn Thị Uyển Nhi 13DHKDTT01

270 2043220476 Phan Thị Bảo Chân 13DHKDTT01

271 2043225162 \ Thư 13DHKDTT01

272 2043221002 Trần Minh Đức 13DHKDTT01

273 2043220225 Đặng Ngọc Quỳnh Anh 13DHKDTT01

274 2043220769 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 13DHKDTT01

275 2043220770 Võ Thị Mỹ Duyên 13DHKDTT01

276 2043220887 Võ Minh Đạt 13DHKDTT01

277 2043221313 Nguyễn Trung Hậu 13DHKDTT01

278 2043221819 Nguyễn Thu Hương 13DHKDTT01

279 2043221850 Nguyễn Mai Hương 13DHKDTT01

280 2043221939 Ngô Hoàng Kim 13DHKDTT01

281 2043222294 Hoàng Lê Khánh Linh 13DHKDTT01




